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STT Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh
Giới 

tính

Tên đơn vị cấp 

1

Tên đơn 

vị cấp 2
Chức vụ

1 Thái Phúc Sơn Thaiphucson.sngv@hatinh.gov.vn
0919968646 15-11-79 Nam Sở Ngoại Vụ Giám đốc

2 Ngô Thị Hoài Nam ngothihoainam.sngv@hatinh.gov.vn
0912884353 15-09-77 Nữ Sở Ngoại Vụ Phó Giám đốc

3 Trần Mạnh Hùng tranmanhhung.sngv@hatinh.gov.vn
0917271975  28/6/1975 Nam Sở Ngoại Vụ Phó Giám đốc

4 Trần Thị Như Ý tranthinhuy.sngv@hatinh.gov.vn
0941157879 15-06-78 Nữ Sở Ngoại Vụ Chánh Văn phòng

5 Lê Thị Khánh Cẩm lethikhanhcam.sngv@hatinh.gov.vn
0917864266 3/3/1682 Nữ Sở Ngoại Vụ Trưởng phòng HTQT

6 Nguyễn Văn Việt nguyenvanviet.sngv@hatinh.gov.vn
0944689667 22-03-69 Nam Sở Ngoại Vụ Trưởng phòng LSBG

7 Lê Trọng Hiền letronghien.sngv@hatinh.gov.vn
0916333968 16-02-83 Nam Sở Ngoại Vụ Phó Chánh VP

8 Lê Thị Hà lethiha.sngv@hatinh.gov.vn
0961833066 07-06-84 Nữ Sở Ngoại Vụ Phó trưởng phòng LSBG

9 Lê Thị Thanh Lethithanh.sngv@hatinh.gov.vn
0916785698 18-09-80 Nữ Sở Ngoại Vụ Phó Trưởng phòng HTQT

10 Đào Bích Thảo daobichthaosngv@hatinh.gov.vn
0916297768 16-05-81 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

11 Đặng Thanh Nga dangthanhnga.sngv@hatinh.gov.vn
0913725969 09-07-81 Nam Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

12 Lê Đình Tuấn ledinhtuan.sngv@hatinh.gov.vn
0914445689 29-12-85 Nam Sở Ngoại Vụ Chuyên viên
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13 Hoàng Hương Giang hoanghuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
0934413613 23-04-90 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

14 Trần Thị Anh tranthianhsngv@hatinh.gov.vn
0915476668 22-11-80 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

15 Trần Thị Thúy tranthithuysngv@hatinh.gov.vn
0988844834 18-07-94 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

16 Phan Thị Cẩm Tú phanthicamtusngv@hatinh.gov.vn
0917713786 21-12-94 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

17 Viên Thị Thùy Dương vienthithuyduongsngv@hatinh.gov.vn
0986692306 25-08-98 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

18 Nguyễn Thị Thanh 

Phúc

nguyenthithanhphuc.sngv@hatinh.gov.vn
0903486349 16-05-74 Nữ Sở Ngoại Vụ Giám đốc Trung tâm

19 Bùi Thị Thủy Ninh buithithuyninhsngv@hatinh.gov.vn
0961419686 01-02-82 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

20 Trương Thị Hằng truongthanhhangsngv@hatinh.gov.vn
0938813686 07-03-87 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

21 Bùi Hồng Vân buihongvansngv@hatinh.gov.vn
0913713268 06-12-87 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

22 Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

nguyenhongnhung.sngv@hatinh.gov.vn
0975127327 20-12-96 Nữ Sở Ngoại Vụ Chuyên viên

23 Trần Nhật Lệ trannhatle.sngv@hatinh.gov.vn
0912487820 31-12-66 Nam Sở Ngoại Vụ Lái xe

24 Hồ Bá Trung hobatrung.sngv@hatinh.gov.vn
0914443368 19-05-82 Nam Sở Ngoại Vụ Lái xe

Trung 

tâm Dịch 

thuật và 

Dịch vụ 

Đối 

ngoại
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